
UBND QUẬN DƯƠNG KINH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 

THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THCS NĂM HỌC 2024-2025 (LẦN 1) 

(Kèm theo Quyết định số 58/QĐ-GDĐT, Quyết định số 59/GDĐT ngày 15/5/2025 của Phòng GD&ĐT) 
 

 

STT Trường THCS Tổng số HS lớp 9 
Công nhận tốt nghiệp THCS 

Tổng số Tỉ lệ % Nam Nữ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 THCS Đa Phúc 198 198 100 105 93 

2 THCS Hưng Đạo 214 214 100 119 95 

3 THCS Anh Dũng 129 129 100 62 67 

4 THCS Hải Thành 145 145 100 74 71 

5 THCS Hòa Nghĩa 213 213 100 103 110 

6 TH&THCS Tân Thành 97 97 100 49 48 

7 TH,THCS&THPT Dewey 40 40 100 18 22 

8 TH,THCS&THPT Alpha HP 28 28 100 15 13 

TRƯỜNG CÔNG LẬP 996 996 100 512 484 

TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP 68 68 100 33 35 

TỔNG TOÀN QUẬN 1064 1064 100 545 519 

Dương Kinh, ngày 14 tháng 5 năm 2025 

NGƯỜI LẬP           

 

 
Đào Văn Sỹ              
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STT Trường 

Tổng số HS lớp 9 đề 

nghị xét công nhận 

tốt nghiệp THCS 

Học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS Tỉ lệ % HS 

được công 

nhận tốt nghiệp 

THCS 
Số lượng Nam Nữ 

Dân tộc (khác 

dân tộc Kinh) 

1 THCS Đa Phúc 198 198 105 93 01 (Thanh) 100% 

2 THCS Hưng Đạo 214 214 119 95 00 100% 

3 THCS Anh Dũng 129 129 62 67 01 (Mường) 100% 

4 THCS Hải Thành 145 145 74 71 
05 

(Thái: 02; Tày: 02; 

Nùng: 01) 

100% 

5 THCS Hòa Nghĩa 213 213 103 110 00 100% 

6 TH&THCS Tân Thành 97 97 49 48 01 (Sán dìu) 100% 

7 TH,THCS&THPT Dewey 40 40 18 22 01 (Hán) 100% 

8 TH,THCS&THPT Alpha HP 28 28 15 13 01 (Hoa) 100% 

TRƯỜNG CÔNG LẬP 996 996 512 484 08 100% 

TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP 68 68 33 35 02 100% 

TỔNG TOÀN QUẬN 1064 1064 545 519 10 100% 

Dương Kinh, ngày 14 tháng 5 năm 2025 

NGƯỜI LẬP           

 

 
Đào Văn Sỹ              


